
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 58H Bắc Sơn, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

30/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP SƠN NAM PHÁT

3502479783

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, 
khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật 
liệu khác.

4330

2. Bán mô tô, xe máy 4541

3. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết : Đại lý, môi giới hàng hóa (trừ đầu giá hàng hóa).

4610

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng , đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị máy xây dựng, thiết bị 
bảo hộ lao động.

4659(Chính)

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663

8. Dịch vụ đóng gói 8292

9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất.

6820

10. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

6920

11. Bán buôn tổng hợp 4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG 
HỢP SƠN NAM PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SON NAM PHAT GENERAL TRADING 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SON NAM PHAT GTS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909 080 814
Email:

Fax:
Website:
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12. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

13. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

15. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

16. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

17. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

18. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 4785

19. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

20. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

22. Bốc xếp hàng hóa 5224

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày,

5510

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh).

5610

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ phục vụ đồ uống 
khác.

5630

26. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả 
máy vi tính) không kèm người điều khiển.

7730

27. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động lập danh sách, tuyển dụng lao động, giới 
thiệu việc làm, những người được giới thiệu không làm trong 
các công ty môi giới.

7810

28. Cung ứng lao động tạm thời 7820

29. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Các hoạt động cung cấp nguồn lao động dài hạn, ổn 
định, quản lý nguồn lao động trong nước, đại diện cho người 
lao động trong trường hợp liên quan đến việc thanh toán tiền 
lương, thuế và các vấn đề tài chính khác hoặc nguồn lao động, 
nhưng họ không có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát người lao 
động; Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài.

7830

30. Đại lý du lịch 7911
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2.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THÁI NAM

Việt 
Nam

Số 231/1 Phước 
Thắng, Phường 12, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

500.000.000 20,000 273494568

2 NGUYỄN 
ĐỨC TUẤN

Việt 
Nam

Số 66/1 Đường 20, 
Khu phố 4, Phường 
Hiệp Bình Chánh, 
Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

450.000.000 18,000 042075000579

3 TRẦN THÁI 
SƠN

Việt 
Nam

Số 563/26 Nguyễn An 
Ninh, Phường 
Nguyễn An Ninh, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

750.000.000 30,000 077086003824

4 NGUYỄN 
TIẾN KHOA

Việt 
Nam

Thôn Trà Lương, Xã 
Mỹ Trinh, Huyện Phù 
Mỹ, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

800.000.000 32,000 052096015971

31. Điều hành tua du lịch 7912

32. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

33. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

34. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

35. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

36. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu.

8219

37. Phá dỡ 4311

38. Chuẩn bị mặt bằng 4312

39. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

40. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

41. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077086003824
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 563/26 Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 563/26 Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THÁI SƠN Nam

29/12/1986 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 30/06/2022 đến ngày 30/07/2022


